KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 7: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VÀ MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG
Tên giáo viên:  Nguyễn Thị Nhiên - Tuần 1, 3, 5
    Hoàng Thị Thêu  - Tuần 2, 4
	Hoạt động
	Tuần 1

(31/3– 4/4/2025)

Thuyền
	Tuần 2

(7/4-11/4/2025)
Một số luật an toàn giao thông
	Tuần 3

(14/4 – 18/4/2025)
Dự án: Làm xe đạp đặc biệt
	Tuần 4

(21/4 – 25/4/2025)
Ca nô
	Tuần 5
(28/4 – 2/5/2025)
Xe máy
	Mục tiêu đánh giá 

	Đón trẻ

Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo, bố mẹ và các bạn.

- Nhắc trẻ tự cởi giầy, dép, ba lô và cất đúng nơi quy định.

- Phối hợp cùng phụ huynh rèn nếp mặc áo, đội mũ, đi tất cho con

- Trao đổi với trẻ về nội quy lớp học: Không mang đồ chơi đồ ăn đến lớp

- Trẻ chọn truyện để đọc hoặc nhờ cô đọc

- Kể lại được một số sự việc theo một trình tự nhất định.

- Trò chơi: Bạn lấy được cái gì?

- Giải câu đố về các PTGT

- Tìm hình ảnh theo yêu cầu, Gọi tên PTGT

- Kể về các loại PTGT mà bé biết

- Trò chuyện và thực hành tham gia giao thông an toàn
	- LVPTTC: Mục tiêu: 1
- LVPTNT: Mục tiêu: 22,26,30,31,

37,43
- LVPTNN: Mục tiêu: 58, 60,61,61a
- LVPTTC

QHXH: Mục tiêu:  
- LVPTTM: Mục tiêu: 100,103,104

	Thể dục sáng
	+ Chào cờ, hát quốc ca. 

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời

- Trọng động:  Tập theo nhạc
- Hồi tĩnh: Tập theo nhạc
- Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. (MT1)
	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Ước mơ của Tí (MT61)
(Đa số trẻ chưa biết)


	Nghỉ lễ 10/3
	Văn học
Truyện: Nỗi buồn của xe đạp

(Đa số trẻ chưa biết)

	Âm nhạc

- NDTT: DH: Đường em đi.
- NDKH: Lời cô dặn.
- TCÂN: Tạo dáng theo hiệu lệnh. 
	Văn học
Thơ: Trên đường (MT60)
(Đa số trẻ chưa biết)

	

	
	T3
	Toán

Chắp ghép các hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật thành hình mới (MT103)
	Khám phá

Một số luật giao thông
(ƯDPP Steam)
	Toán

Nhận biết các buổi trong ngày
(MT 43)
	Khám phá

Ca nô
(ƯDPP Steam)
	Toán

Sắp xếp theo quy tắc 3 loại đối tượng (MT37)
	

	
	T4
	Khám phá

Thuyền
(ƯDPP Steam)
	Vận động
- VĐCB:  Bật qua vật cản 10 – 15cm
- TCVĐ: Chèo thuyền
	Khám phá

Xe đạp
(ƯDPP Steam)


	Vận động

- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	Nghỉ lễ 30/4,1/5

	

	
	T5
	Tạo hình

Tô nét và tô màu bức tranh (Mẫu)  

(Trang 5-VTH) 
	Văn học

Truyện: 

Kiến con đi xe ô tô
(Đa số trẻ chưa biết) 
	Tạo hình

  Dự án Steam: làm xe đạp đặc biệt
(MT26)
	Văn học

Truyện: Thỏ con đi học
(Đa số trẻ chưa biết)
	Nghỉ lễ 30/4,1/5

	

	
	T6
	Vận động

- VĐCB: Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi
- TCVĐ: Trời mưa 
	Tạo hình
Vẽ máy bay
(Mẫu) 

(MT100, MT104)
(Trang 11-VTH)
	Vận động

- VĐCB: Trườn qua vật cản
- TCVĐ: Về đúng nhà
	Tạo hình

Xé, dán theo chủ đề giao thông (Trang 23-VTH)
(MT37)
	Nghỉ lễ 30/4,1/5

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát trò chuyện về một số động vật nuôi trong sân trường, 
+ Giải câu đố về các con vật 

+ Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật
+  Vè loài vật.

+ Tung bắt bóng với người đối diện (MT4)

* TCVĐ: Chim tha mồi về tổ, phi công, đá bóng vào gôn, bắt vịt trên cạn, cắp cua bỏ giỏ.

* Vẽ theo ý thích: vẽ các loại con vật, tô đồ theo nét
* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.
	

	Hoạt động góc
	* Góc học tập: Trẻ chủ động lựa chọn bài tập 

- Tô màu nhóm đồ vật có số lượng nhiều hơn/ ít hơn

- Tạo nhóm đồ vật có số lượng nhỏ hơn 9/8/7/6/5

- Tạo nhóm đồ vật có số lượng lớn hơn 1/2/3/4/5/6/7

- Tách gộp hột hạt, khuy, sỏi trong phạm vi 5

- Tìm phần còn lại của nhóm số lượng và đặt thẻ số tương ứng
- Đếm, so sánh các đối tượng (nhóm đối tượng) trong phạm vi 10 (MT30, MT31)
- Xâu hạt theo số lượng yêu cầu

- Thêm vào hoặc bớt đi cho đủ số lượng theo yêu cầu

- Tìm bạn (Đếm gộp số lượng sỏi của các bạn trong nhóm)

- Làm các bài tập về tình huống.
- Làm các thí nghiệm.(MT22)
- Góc gia đình: Trẻ nấu các món ăn đơn giản, gói nem. Trẻ thực hành các kỹ năng đi tất, tháo tất, lồng tất, đội mũ, mặc áo khoác 
* Góc tạo hình: 
+ Gập hình: Cái bàn, cái thuyền, ngôi nhà, cái áo, con chó, con ếch.
+ Trang trí các hình: khung tranh, đường diềm

+ Trang trí đồ vật, trang phục, đồ dùng của bé, của cô ca sĩ…

+ Cắt theo chỉ dẫn

* Góc gia đình: Soi gương, nói hình dáng bên ngoài của bản thân. Chụp ảnh cho bạn, nói tên, đặc điểm của bạn trong lớp. (Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, đưa và nhận bằng 2 tay. Trẻ biết cách chế biến một số món ăn...)

* Góc sách, truyện:  Đọc sách cùng trẻ nhằm giúp trẻ biết được cách sử dụng sách và nguyên tắc đọc. Hướng dẫn trẻ cách giữ gìn và bảo vệ sách. Khi xem tranh truyện, sách báo trẻ mô tả được hành động của các nhân vật trong tranh. Kể truyện theo tranh ( Nói tên nhân vật, hoạt động của nhân vật trong tranh). Kể chuyện sáng tạo (MT61a)
* Góc thiên nhiên: Lau lá cây, tưới cây ngoài sân trường. Nhặt lá, chăm sóc cây (lau lá, tưới cây). (Trẻ biết cầm bình tưới cây không làm đổ nước ra ngoài, lau lá cây khéo léo...)
* Trẻ thể hiện liên kết giữa các góc chơi với nhau (Quan sát, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình chơi).
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Phân công trực nhật giúp cô chuẩn bị giờ ăn 

- Trò chuyện về những hành vi văn hóa khi ăn uống: Mời trước khi ăn, không nói chuyện to, không cười đùa, không rơi vãi thức ăn, chờ đợi đến lượt khi lấy thức ăn, khi ho biết che miệng. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của thịt, cá, trứng, sữa và rau củ quả (MT8)
- Hướng dẫn trẻ cách bê bàn và kê bàn, Cách lau bàn, cách gấp khăn lại, cách gấp chăn.

- Tự xúc cơm trong giờ ăn

- Tổ chức hoạt động vệ sinh rửa tay lau mặt hàng ngày
- Chủ động đi vệ sinh. Bỏ rác đúng nơi quy định. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở, không làm ồn, chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. 

- Kể tên các món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo. 

- Nghe nhạc không lời: Nhạc hát ru.

- Vận động khi ngủ dậy: Trò chơi: Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...
	

	HĐ chiều
	- Trò chuyện với trẻ không tự ý uống thuốc, cần có sự hướng dẫn của bác sĩ, bố mẹ.

- Xem hình ảnh, trò chuyện về cách phân biệt một số thực phẩm hỏng và có mùi ôi thiu. (MT58)
- Trò chuyện về ích lợi và cách bảo quản của rau, hoa, quả.

- Trò chuyện về lợi ích của cây xanh đối với sức khỏe của con người, tác hại khi môi trường cây xanh bị phá hủy.

- Mối nguy hiểm khi leo trèo cây.

- Làm sách về các loại phương tiện giao thông, biển báo giao thông.
* Một số bài tập Montessori:

- Vắt khăn ướt.

- Vắt cam.

- Sử dụng đũa.

- Buộc túi.

- Rót khô có sử dụng phễu: 2 chai lavi lùn, 1 chai có hạt muồng, phễu.

- Rót ướt có sử dụng phễu: 2 chai lavi lùn, 1 chai có nước, phễu.

- Hót rác trên sàn.
- Cách lau chùi nước

- Cho trẻ học, ôn toán :

+ Đếm số lượng trên nhóm đối tượng đến 10

+ Dạy trẻ kỹ năng đo dung tích

+ Đo độ dài tủ, cửa, bàn và đọc kết quả đo

+ Tìm phần còn lại của nhóm số lượng và đặt thẻ số tương ứng

+ Đo dung tích của các chai có kích thước to nhỏ khác nhau và đọc kết quả đo

+ Chơi tìm bạn / kết nhóm đếm gộp số lượng hạt của nhóm

- Lựa chọn sách có hình ảnh sinh động ở ngoài bìa nhằm gây hứng thú cho trẻ đối với sách. Ban đầu trẻ không đọc được tên sách nhưng sẽ biết tên sách đó sau khi sử dụng nhiều lần

- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

- Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).

- Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao

- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).

- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.

- Trò chơi làm theo tín hiệu đèn giao thông, thực hành thực hiện tham gia giao thông

- Xem clip ngã tư đường phố và các hành vi chấp hành ATGT
	

	Chủ đề SK liên quan 
	Giỗ Tổ Hùng Vương
Giải phóng miền Nam 30/4

Quốc tế lao động 1/5

	Đánh giá kết quả thực hiện
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	HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

(Nhận xét – đánh giá)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký duyệt)
	Ngày……tháng 03 năm 2025
GIÁO VIÊN


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên 

hoạt động học
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc

- NDTT: DH:  Đường em đi
- NDKH: NH: Lời cô dặn
- TCÂN:  Tạo dáng theo hiệu lệnh.
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài hát “Đường em đi”, “Lời cô dặn”
- Trẻ cảm nhận giai điệu vui tươi của bài hát “Đường em đi”

- Trẻ hiểu nội dung bài hát “Lời cô dặn”, “Đường em đi”.

- Trẻ biết tên trò chơi, nắm được cách chơi, hiểu luật chơi của trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng:

- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, bước đầu thể hiện được sắc thái vui tươi tình cảm của bài hát “Đường em đi”

- Trẻ biết chú ý lắng nghe cô hát, nghe trọn vẹn bài hát “Lời cô dặn”. Biết hưởng ứng cảm xúc cùng với cô.

- Trẻ có kĩ năng chơi trò chơi 

3. Thái độ:
- Trẻ tích cực, hứng thú  tham gia các hoạt động âm nhạc cùng cô và các bạn. 
	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát “Đường em đi”, “Lời cô dặn”
- Nhạc, video bài hát “Lời cô dặn”, một số bài nhạc khác.
- Tivi

2. Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi đủ cho trẻ 


	1. Ổn định tổ chức
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

* NDTT : DH “Đường em đi”

- Cô giới thiệu tên bài hát “Đường em đi”

- Cô hát mẫu:

+ Lần 1: Hát trọn vẹn bài hát kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát

+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

+ Lần 2: Hát kết hợp nhạc đệm
+ Lần 3: Cô cho trẻ nghe ca sĩ hát

- Cô đàm thoại nội dung bài hát:
+ Giai điệu bài hát này như thế nào?

+ Nội dung của bài hát “Đường em đi” là gì?
+ Con học được điều gì qua bài hát này?

*Cô dạy trẻ hát : 

+ Cô dạy trẻ hát từng câu. Cho trẻ hát tập thể 2-3 lần

+ Trong khi trẻ hát, cô chú ý lắng nghe sửa sai cho trẻ (nếu có)

- Cô cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cô cho cả lớp hát lại 1 lần có nhạc đệm, kết hợp vận động múa minh họa.

- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả.

* NDKH: Nghe hát :“Lời cô dặn”
+ Giới thiệu tên bài hát, tác giả.

+ Lần 1:  Cô hát cho trẻ nghe kết hợp nhạc đệm

+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

+ Các con cảm thấy bài hát vừa rồi như thế nào?

- Khái quát ND: Bài hát “Lời cô dạy” có giai điệu vui tươi nhắc nhở chúng ta luôn nghiêm túc thực hiện các luật giao thông.
- Lần 2: Cô cho trẻ xem video ca sỹ biểu diễn (Cho trẻ cùng đứng lên vận động hưởng ứng âm nhạc với cô) 

* TCAN: “Tạo dáng theo hiệu lệnh”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Sau mỗi lần chơi, cô động viên khen ngợi trẻ.

3. Kết thúc

- Cô nhận xét giờ học

- GD trẻ biết yêu chấp hành luật giao thông.
- Cho trẻ cất đồ dùng cùng cô.

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2025 – 2026

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên

hoạt động học
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học
Thơ “Ước mơ của Tí”

(Đa số trẻ chưa biết)


	1. Kiến thức:           

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô bằng câu từ đầy đủ.
- Trẻ đọc được thơ bằng ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng.

3. Thái độ:
- Trẻ thích đọc thơ, chú ý nghe cô và bạn đọc thơ
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh powerpoint có nội dung bài thơ.

- Nhạc nền đọc thơ.

- Que chỉ

- Tranh minh họa về bài thơ.
- Video ngã tư đường phố.
2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 ghế ngồi.
	1. Ổn định tổ chức:   

- Cô cho trẻ xem video về ngã tư đường phố và trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu tên bài thơ:
- Cô đọc thơ lần 1 diễn cảm bằng lời – trẻ ngồi xúm xít.

+ Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?

- Cô đọc thơ lần 2 (có tranh) 

+ Cô giới thiệu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về ước mơ muốn trở thành chú cảnh sát giao thông của bạn Tí để giúp mọi người luôn an toàn khi tham gia giao thông.
- Cô đặt câu hỏi đàm thoại:

+ Các con vừa được nghe bài thơ gì?
+ Bài thơ nhắc đến ai?

+ Ước mơ của bạn Tí là gì?

+ Bạn Tí làm cảnh sát giao thông để làm gì?

+ Qua bài thơ con học được điều gì?
* Cô dạy trẻ đọc thơ: Cô cho cả lớp đọc thơ 2 lần từng câu theo cô (Cô chú ý sửa sai cho trẻ): Trẻ ngồi đội hình chữ U.

- Cho trẻ đọc theo tổ.
- Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái đứng thành vòng tròn đọc thơ.

- Cô cho cá nhân trẻ đọc thơ.

- Cả lớp đọc thơ nối tiếp theo tay cô

- Cho trẻ nghe băng thơ chuẩn

3. Kết thúc: 
Cô củng cố bài và tuyên dương trẻ

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2025 – 2026

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học

Truyện: Nỗi buồn của xe đạp.
(Đa số trẻ chưa biết)

	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên truyện và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện.

2. Kỹ năng:

- Trẻ nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể.

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng.

3. Thái độ:
-  Trẻ thích và chăm chú nghe cô kể chuyện.

- Mạnh dạn tự tin tham gia ý kiến, trả lời câu hỏi của cô.
	1. Đồ dùng của cô.

- Tranh minh họa truyện.
- Video truyện

- Nhạc bài hát: “Đi xe đạp”. 

2. Đồ dùng của trẻ.

- Ghế ngồi cho trẻ 


	1. Ổn định lớp, gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng hát bài hát: “Đi xe đạp”.

- Cô đàm thoại và dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu truyện và đàm thoại

- Cô kể chuyện lần 1 bằng lời kết hợp cử chỉ, điệu bộ minh họa.

- Cô hỏi trẻ tên câu chuyện.
- Cô kể lần 2 cho trẻ nghe kết hợp tranh truyện.

- Cô trò chuyện, đàm thoại với trẻ về nội dung câu chuyện:

+ Cô kể câu chuyện gì?

+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Vì sao xe đạp buồn?

+ Xe đạp có mong ước gì?

+ Qua câu chuyện này con học được điều gì?

- Cô mở dự án: Các con hãy cùng nghĩ cách giúp bạn xe đạp nhé.
3. Kết thúc:

- Cô hỏi lại trẻ tên câu chuyện đã được học.

- Nhận xét tuyên dương và chuyển hoạt động.

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025
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	Năm học 2025 – 2026
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	Chỉnh sửa
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên

hoạt động học
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học
Thơ “Trên đường”

(Đa số trẻ chưa biết)


	1. Kiến thức:           

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô bằng câu từ đầy đủ.
- Trẻ đọc thơ bằng ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng.

3. Thái độ:
- Trẻ thích đọc thơ, chú ý nghe cô và bạn đọc thơ
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh powerpoint có nội dung bài thơ.

- Nhạc nền đọc thơ.

- Que chỉ

- Tranh minh họa về bài thơ.

- Video ngã tư đường phố.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 ghế ngồi.
	1. Ổn định tổ chức:   

- Cô trò chuyện về buổi sáng của trẻ và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu tên bài thơ:
- Cô đọc thơ lần 1 diễn cảm bằng lời – trẻ ngồi xúm xít.

+ Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?

- Cô đọc thơ lần 2 (có tranh) 

- Cô đặt câu hỏi đàm thoại:

+ Các con vừa được nghe bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về điều gì?

+ Qua bài thơ con học được điều gì?

- Cô giáo dục trẻ: Khi qua đường phải đi cùng người lớn, không tự đi một mình và luôn đi trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường.
* Cô dạy trẻ đọc thơ: Cô cho cả lớp đọc thơ 2 lần từng câu theo cô (Cô chú ý sửa sai cho trẻ): Trẻ ngồi đội hình chữ U.

- Cho trẻ đọc theo tổ.
- Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái đứng thành vòng tròn đọc thơ.

- Cô cho cá nhân trẻ đọc thơ.

- Cả lớp đọc thơ nối tiếp theo tay cô

- Cho trẻ nghe băng thơ chuẩn

3. Kết thúc: 
Cô củng cố bài và tuyên dương trẻ

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025
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	Năm học 2025 – 2026
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	Chỉnh sửa
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học

Truyện: Kiến con đi ô tô

(Đa số trẻ chưa biết)
(MT59)


	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên truyện và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện.

2. Kỹ năng:

- Trẻ nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể.

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng.

3. Thái độ:
-  Trẻ thích và chăm chú nghe cô kể chuyện.

- Mạnh dạn tự tin tham gia ý kiến, trả lời câu hỏi của cô.

- Giáo dục phép lịch sự khi tham gia giao thông cho trẻ.
	1. Đồ dùng của cô.

- Tranh minh họa truyện

- Video truyện

- Nhạc bài hát: “Em tập lái ô tô”. 

2. Đồ dùng của trẻ.

- Ghế ngồi cho trẻ 


	1. Ổn định lớp, gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng hát bài hát: “Em tập lái ô tô”.

- Cô đàm thoại và dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu truyện và đàm thoại

- Cô kể chuyện lần 1 bằng lời kết hợp cử chỉ, điệu bộ minh họa.

- Cô hỏi trẻ tên câu chuyện.
- Cô kể lần 2 cho trẻ nghe kết hợp tranh truyện.

- Cô trò chuyện, đàm thoại với trẻ về nội dung câu chuyện:

+ Cô kể câu chuyện gì?

+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Các bạn nhỏ đã làm gì khi thấy bác Gấu không có chỗ ngồi trên xe ô tô?
+ Vậy bác Gấu đã ngồi vào chỗ của ai? Vì sao?

+ Qua câu chuyện này con học được bài học gì?
GD: Trẻ biết phép lịch sự: nhường chỗ cho người lớn tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai trên các phương tiện công cộng.
- Lần 3: cho trẻ xem video câu chuyện

 3. Kết thúc:

- Cô hỏi lại trẻ tên câu chuyện đã được học.

- Nhận xét tuyên dương và chuyển hoạt động.

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2025 – 2026

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học

Truyện: Thỏ con đi học
(Đa số trẻ chưa biết)
(MT59)


	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên truyện và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện.

2. Kỹ năng:

- Trẻ nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể.

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng.

3. Thái độ:
-  Trẻ thích và chăm chú nghe cô kể chuyện.

- Mạnh dạn tự tin tham gia ý kiến, trả lời câu hỏi của cô.

- Giáo dục phép lịch sự khi tham gia giao thông cho trẻ.
	1. Đồ dùng của cô.

- Tranh minh họa truyện

- Video truyện

- Nhạc bài hát: “Em tập lái ô tô”. 

2. Đồ dùng của trẻ.

- Ghế ngồi cho trẻ 


	1. Ổn định lớp, gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng hát bài hát: “Em tập lái ô tô”.

- Cô đàm thoại và dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu truyện và đàm thoại

- Cô kể chuyện lần 1 bằng lời kết hợp cử chỉ, điệu bộ minh họa.

- Cô hỏi trẻ tên câu chuyện.
- Cô kể lần 2 cho trẻ nghe kết hợp tranh truyện.

- Cô trò chuyện, đàm thoại với trẻ về nội dung câu chuyện:

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?

+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Bạn Thỏ đi trên đường gặp ai?
+ Bạn Chó con rủ Thỏ con làm gì?

+ Chuyện gì đã xảy ra với bạn Chó con?
+ Qua câu chuyện này con học được bài học gì?

GD: Trẻ phải biết đi bộ trên vỉa hè, không đùa nghịch, đi dưới long đường.

- Lần 3: cho trẻ xem video câu chuyện

 3. Kết thúc:

- Cô hỏi lại trẻ tên câu chuyện đã được học.

- Nhận xét tuyên dương và chuyển hoạt động.
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	Năm học 2024 – 2025

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2025 – 2026
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	Chỉnh sửa
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động
- VĐCB:  Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi.
- TCVĐ: trời mưa.
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài vận động, biết cách thực hiện vận động và biết cách chơi trò chơi.

2.  Kỹ năng

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật của vận động: Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi.
- Trẻ chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.
3. Thái độ

- Trẻ mạnh dạn, hứng thú, tích cực thực hiện động tác vận động

- Chờ đến lượt khi tham gia VĐ.
	1. Đồ dùng của cô: 

- Nhạc khởi động, nhạc các bài hát theo chủ đề.
- Vạch xuất phát.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Sân tập rộng rãi, thoáng.

- Trang phục gọn gàng.
- Vạch xuất phát.

	1. Ổn định tổ chức:


- Trò chuyện về tình hình sức khỏe của bản thân trẻ, dẫn dắt vào bài.

2.  Phương pháp, hình thức tổ chức

a. Khởi động
- Cô bật nhạc “Khởi động” trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp vận động các kiểu chân: đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng chân, đi khuỵu gối, chạy chậm, chạy nhanh, -> chuyển đội hình đội hình 4 hàng dọc – hàng ngang.

b. Trọng động

*BTPTC:

- Động tác tay: 3Lx4N                             - Động tác chân: 4Lx4N

- Động tác Bụng-lườn: 3Lx4N                 - Động tác bật: 3Lx4N

· Cô hô hiệu lệnh chuyển đội hình thành vòng tròn

*VĐCB: Cô giới thiệu tên bài tập “Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi.”

+ Cô làm mẫu lần 1: Thực hiện từ bắt đầu đến hết bài vận động 

+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
Tư thế chuẩn bị: Cô đứng tự nhiên trước vạch xuất phát, 2 tay chống hông.
Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Đi”, Cô đi bằng gót chân. Khi có hiệu lệnh “Đi khuỵu gối, cô nhẹ nhàng hạ mũi bàn chân xuống, đầu gối hơi khuỵu và đi về phía trước. Khi có hiệu lệnh “Đi lùi”. Cô đứng thẳng chân, bước lùi lại phía sau. Sau khi vận động xong cô về vị trí cuối hàng đứng.
+ Hỏi lại tên vận động (Cô vừa thực hiện vận động gì?)
+ Mời trẻ trung bình lên thực hiện.

+ Cho trẻ nhận xét bạn thực hiện vận động như thế nào?
-  Trẻ thực hiện: Cô chú ý sửa sai cho trẻ

+ Lần 1: Trẻ lần lượt lên thực hiện theo yêu cầu của cô.

+ Lần 2: Trẻ nối tiếp thực hiện bài tập.

- Nâng mức độ khó (lần 3): Cô tăng đoạn độ dài đoạn đường đi.
+ Cô giới thiệu bài tập khó hơn

+ Động viên trẻ khá, trẻ tự tin lên thực hiện

+ Những trẻ kỹ năng chưa thành thạo thực hiện bài tập cơ bản ở mức độ trung bình.

*TCVĐ: “Trời mưa”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi, luật chơi.
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

c. Hồi tĩnh: 

Trẻ đi lại nhẹ nhàng, điều hòa cơ thể.

3. Kết thúc: 

Trao đổi nhận xét giờ học, tuyên dương trẻ
Chuyển hoạt động

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025
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	Năm học 2025 – 2026

...............................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa
	……………………………………………………………………………………………………..……………..


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động

- VĐCB: Bật qua vật cản 10-15 cm
- TCVĐ: Chèo thuyền

	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài vận động, biết cách thực hiện vận động và biết cách chơi trò chơi.

2.  Kỹ năng:

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật của vận động: Bật qua vật cản 10-15 cm
- Trẻ chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.
3. Thái độ:

- Trẻ mạnh dạn, hứng thú, tích cực thực hiện động tác vận động

- Chờ đến lượt khi tham gia VĐ.
	1. Đồ dùng của cô: 

- Nhạc khởi động, nhạc các bài hát theo chủ đề.

- Vật cản cao 10- 15 cm
2. Đồ dùng của trẻ:
- Ba lô

- Vật cản cao 10- 15 cm

	1. Ổn định tổ chức:


- Trò chuyện dẫn dắt vào bài.

2.  Phương pháp, hình thức tổ chức

a. Khởi động:
- Cô bật nhạc “Khởi động” trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp vận động các kiểu chân: đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng chân, đi khuỵu gối, chạy chậm, chạy nhanh, -> chuyển đội hình đội hình 4 hàng dọc – hàng ngang

b. Trọng động:

*BTPTC:

- Động tác tay: 3Lx4N                         - Động tác chân: 4Lx4N

- Động tác Bụng-lườn: 3Lx4N             - Động tác bật: 3Lx4N

· Cô hô hiệu lệnh chuyển đội hình thành 2 hàng dọc

* VĐCB: Cô giới thiệu tên bài tập “Bật qua vật cản cao 10-15cm”
+ Cô làm mẫu lần 1: Thực hiện từ bắt đầu đến hết bài vận động 

+ Cô làm mẫu lần 2: 

Tư thế chuẩn bị: Cô đứng 2 tay chống hông, đầu gối hơi khuỵu.

Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Bật” cô nhún chân lấy đà và bật lên cao qua vật cản.
+ Hỏi lại tên vận động (Cô vừa thực hiện vận động gì?)
+ Mời trẻ trung bình lên thực hiện.

+ Cho trẻ nhận xét bạn thực hiện vận động như thế nào?
-  Trẻ thực hiện: Cô chú ý sửa sai cho trẻ

+ Lần 1: Trẻ lần lượt lên thực hiện theo yêu cầu của cô

+ Lần 2: Trẻ nối tiếp thực hiện bài tập.

- Nâng mức độ khó (lần 3): Cô tăng độ cao của vật cản.

+ Cô giới thiệu bài tập khó hơn

+ Động viên trẻ khá, trẻ tự tin lên thực hiện

+ Những trẻ kỹ năng chưa thành thạo thực hiện bài tập cơ bản
*TCVĐ: Cô giới thiệu tên trò chơi: “Chèo thuyền”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi 2 lần. Nhận xét trẻ chơi
c. Hồi tĩnh: 

Trẻ đi lại nhẹ nhàng, điều hòa cơ thể.
3. Kết thúc: 

Trao đổi nhận xét giờ học, tuyên dương trẻ
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	Năm học 2024 – 2025

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2025 – 2026

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa
	……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động

- VĐCB: Trườn qua vật cản
- TCVĐ: Về đúng nhà.
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài vận động, biết cách thực hiện vận động và biết cách chơi trò chơi.

2.  Kỹ năng:

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật của vận động: Trườn qua vật cản 

- Trẻ chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.
3. Thái độ:

- Trẻ mạnh dạn, hứng thú, tích cực thực hiện động tác vận động

- Chờ đến lượt khi tham gia VĐ.
	1. Đồ dùng của cô: 

- Nhạc khởi động, nhạc các bài hát theo chủ đề.

- Vật cản
2. Đồ dùng của trẻ:
- Vật cản

- 3 ngôi nhà
- Vạch đích

- Vạch xuất phát

	1. Ổn định tổ chức:


- Trò chuyện về cơ thể khỏe mạnh cần thường xuyên tập luyện thể dục...dẫn dắt vào bài.

2.  Phương pháp, hình thức tổ chức

a. Khởi động
- Cô bật nhạc “Khởi động” trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp vận động các kiểu chân: đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng chân, đi khuỵu gối, chạy chậm, chạy nhanh, -> chuyển đội hình đội hình 4 hàng dọc – hàng ngang

b. Trọng động

*BTPTC:

- Động tác tay: 4Lx4N                  - Động tác chân: 4Lx4N

- Động tác Bụng-lườn: 3Lx4N      - Động tác bật: 3Lx4N

* VĐCB: Cô giới thiệu tên bài tập “Trườn qua vật cản”
+ Cô làm mẫu lần 1: Thực hiện từ bắt đầu đến hết bài vận động 

+ Cô làm mẫu lần 2: Thực hiện vận động và phân tích động tác:

Tư thế chuẩn bị: Cô nằm úp sát mặt sàn
Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “trườn”, cô trườn kết hợp chân nọ, tay kia, đến khi trườn đến vật cản, cô đưa tay qua vật cản và tieps tục trườn đến vạch đích. Thực hiện xong, cô về cuối hàng đứng.
+ Hỏi lại tên vận động (Cô vừa thực hiện vận động gì?)
+ Mời trẻ trung bình lên thực hiện.

+ Cho trẻ nhận xét bạn thực hiện vận động như thế nào?
-  Trẻ thực hiện: Cô chú ý sửa sai cho trẻ

+ Lần 1: Cô cho cả lớp thực hiện nối tiếp nhau.
+ Lần 2: Cô cho trẻ thực hiện theo tổ.

- Nâng mức độ khó (lần 3): Cô cho trẻ thực hiện trườn qua nhiều vật cản.
+ Hỏi trẻ cảm nhận khi thực hiện liên tiếp vận động?

*TCVĐ: Cô giới thiệu tên trò chơi: “Về đúng nhà”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi, luật chơi và nhắc lại
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần và nhận xét
c. Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng, điều hòa cơ thể.
3. Kết thúc: Trao đổi nhận xét giờ học, tuyên dương trẻ

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2025 – 2026

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa
	……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………..
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động

- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài vận động, biết cách thực hiện vận động và biết cách chơi trò chơi.

2.  Kỹ năng:

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật của vận động: Ném trúng đích thẳng đứng
- Trẻ chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.
3. Thái độ:

- Trẻ mạnh dạn, hứng thú, tích cực thực hiện động tác vận động

- Chờ đến lượt khi tham gia VĐ.
	1. Đồ dùng của cô: 

- Nhạc khởi động, nhạc các bài hát theo chủ đề.

- Bao cát

- Đích thẳng đứng.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bao cát

- Đích thẳng đứng.
- Mũ chim sẻ, ô tô.

- Vạch đích

- Vạch xuất phát

	1. Ổn định tổ chức:


- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

2.  Phương pháp, hình thức tổ chức

a. Khởi động
- Cô bật nhạc “Khởi động” trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp vận động các kiểu chân: đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng chân, đi khuỵu gối, chạy chậm, chạy nhanh, -> chuyển đội hình đội hình 4 hàng dọc – hàng ngang

b. Trọng động

*BTPTC:

- Động tác tay: 4Lx4N                  - Động tác chân: 3Lx4N

- Động tác Bụng-lườn: 3Lx4N      - Động tác bật: 3Lx4N

* VĐCB: Cô giới thiệu tên bài tập “Ném trúng đích thẳng đứng”
+ Cô làm mẫu lần 1: Thực hiện từ bắt đầu đến hết bài vận động 

+ Cô làm mẫu lần 2: Thực hiện vận động và phân tích động tác:

Tư thế chuẩn bị: Cô lấy bao cát, đứng chân trước – chân sau, tay cầm bao cát cùng phía với chân sau và đưa về phía trước mặt.

Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “ném”, cô dung lực của cánh tay đưa bao cát từ trên xuống dưới vòng ra sau ném trúng đích thẳng đứng. Sau khi thực hiện xong, cô về cuối hàng đứng.

+ Hỏi lại tên vận động (Cô vừa thực hiện vận động gì?)
+ Mời trẻ trung bình lên thực hiện.

+ Cho trẻ nhận xét bạn thực hiện vận động như thế nào?
-  Trẻ thực hiện: Cô chú ý sửa sai cho trẻ

+ Lần 1: Cô cho cả lớp thực hiện nối tiếp nhau.
+ Lần 2: Cô cho trẻ thực hiện theo tổ.

- Nâng mức độ khó (lần 3): Cô cho trẻ thực hiện trườn qua nhiều vật cản.

+ Hỏi trẻ cảm nhận khi thực hiện liên tiếp vận động?

*TCVĐ: Cô giới thiệu tên trò chơi: “Ô tô và chim sẻ’’
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi, luật chơi và nhắc lại
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần và nhận xét
c. Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng, điều hòa cơ thể.
3. Kết thúc: Trao đổi nhận xét giờ học, tuyên dương trẻ

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2025 – 2026

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa
	……………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………..……………..
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình

Tô nét và tô màu bức tranh
(Mẫu)


	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết đặc điểm của bức tranh.
2. Kĩ năng: 

- Trẻ hoàn thiện bức tranh bằng các nét theo nét chấm mờ.
- Trẻ tô màu bức tranh đẹp.
3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.


	1. Đồ dùng của cô.

- Tranh mẫu.

- Que chỉ.

- Gía trưng bày sản phẩm.

- Nhạc bài hát phù hợp với bài dạy.

2. Đồ dùng của trẻ.

- Vở tạo hình.

- Sáp màu.

	1. Ổn định tổ chức:

- Cho trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”. 

- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Cho trẻ quan sát đàm thoại tranh mẫu:
-  Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và đàm thoại:

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Màu săc của bức tranh ra sao?
- Cô cho trẻ quan sát tranh cô làm mẫu và đàm thoại:

Cô đặt câu hỏi gợi ý cho trẻ trả lời:

+ Ai có nhận xét gì về bức tranh?
+ Con cần làm gì để hoàn thiện bức tranh?
b. Cô làm mẫu: 

- Cô làm mẫu (cô vừa thực hiện và giải thích): cô dung bút màu đậm tô theo nét chấm mờ các hình trên bức tranh thật khéo léo sao cho không bị lệch. Sau khi tô hoàn thiện bức tranh, cô sẽ tô màu theo ý thích.
c. Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ về bàn thực hiện.
- Cô đi bao quát, hướng dẫn trẻ còn lúng túng và gợi ý để trẻ hoàn thành bài của mình.

- Cô cho trẻ nghe nhạc không lời nhẹ nhàng trong quá trình trẻ thực hiện.

- Cô đi sửa tư thế ngồi cho trẻ.

d/ Trưng bày và nhận xét sản phẩm:

- Cô cho trẻ mang cây thông của mình lên trưng bày và hỏi trẻ nhận xét về bài của các bạn.

- Con thích bài nào?

- Vì sao con thích? (Cô hỏi để nhiều trẻ được trả lời)

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, trân trọng sản phẩm của mình và của bạn.

3. Kết thúc:  

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
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	Chỉnh sửa
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Khám phá

Thuyền
	1. Khoa học (S):           

- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, công dụng, hoạt động của thuyền.
- Trẻ biết một số loại thuyền.
2. Công nghệ (T):
- Trẻ biết dùng thiết bị công nghệ để tìm hiểu đặc điểm của thuyền.
3. Kĩ thuật (E):

- Trẻ sử dụng các kĩ năng quan sát, ghi chép, thảo luận để tìm hiểu về thuyền.
4. Nghệ thuật (A):

- Trẻ biết vẽ, trang trí thuyền.
5. Toán học (M):

- Trẻ biết một số hình: thang, tam giác, nửa hình tròn.
	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc, máy vi tính, loa.

- Video về một số loại thuyền, cách hoạt động của thuyền.
- Thuyền giấy
2. Đồ dùng của trẻ:   

- Tranh ảnh về một số loại thuyền: thuyền thúng, thuyền buồm.
- Giấy A4, bút chì, bút sáp màu.
	1. E1: Gắn kết

- Cô tặng quà cho trẻ (thuyền giấy)
- Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. E2 + E3: Khám phá và giải thích
- Lần 1: Cô cho trẻ tự khám phá sau đó lên chia sẻ kết quả.

- Lần 2: Cô cho trẻ khám phá cùng với câu hỏi gợi ý của cô:
+ Con tìm hiểu về chiếc thuyền gì?

+ Đặc điểm, cấu tạo của con thuyền đó như thế nào?

+ Thuyền hoạt động ở đâu?
- Lần 3: Cô cho trẻ xem video.

- Sau khi xem video, cô trò chuyện và thảo luận so sánh thuyền buồm và thuyền thúng.
3. E4: Áp dụng thực tế

- Cho trẻ vẽ và trang trí thuyền.
4. E5: Đánh giá

- Cô cho trẻ tự đánh giá trước

- Cô đánh giá và khen ngơi, tuyên dương trẻ.
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Một số luật giao thông
	1. Khoa học (S):           

- Trẻ biết một số luật giao thông đường bộ đơn giản. 

2. Công nghệ (T):
- Trẻ biết dùng thiết bị công nghệ để tìm hiểu về 1 số luật giao thông.
3. Kĩ thuật (E):

- Trẻ sử dụng các kĩ năng quan sát, ghi chép, thảo luận để tìm hiểu về luật giao thông.
4. Nghệ thuật (A):

5. Toán học (M):

- Trẻ phân biệt màu, hình.
	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc, máy vi tính, loa.

- Một số hình ảnh: đèn giao thông, ngã tư đường phố.

- Video về 1 số luật giao thông đường bộ.

2. Đồ dùng của trẻ:   

- Một số hình ảnh: đèn giao thông, ngã tư đường phố.

- Giấy A4, bút chì, bút sáp màu.
	1. E1: Gắn kết

- Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

2. E2 + E3: Khám phá và giải thích
- Lần 1: Cô cho trẻ tự khám phá sau đó lên chia sẻ kết quả.

- Lần 2: Cô cho trẻ khám phá cùng với câu hỏi gợi ý của cô:
+ Con tìm hiểu về điều gì?

+ Con hãy nói về đèn giao thông và các quy định tương ứng với các màu đèn giao thông?

+ Khi đi bộ thì chúng mình đi ở đâu?
- Lần 3: Cô cho trẻ xem video hướng dẫn 1 số luật giao thông đường bộ đơn giản.
- Sau khi xem video, cô trò chuyện và thảo luận so sánh thuyền buồm và thuyền thúng.
3. E4: Áp dụng thực tế

- Cho trẻ vẽ đèn giao thông, ngã tư đường phố.
4. E5: Đánh giá

- Cô cho trẻ tự đánh giá trước

- Cô đánh giá và khen ngơi, tuyên dương trẻ.
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Ca nô
	1. Khoa học (S):           

- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, công dụng, hoạt động của ca nô.

2. Công nghệ (T):
- Trẻ biết dùng thiết bị công nghệ để tìm hiểu đặc điểm của ca nô.
3. Kĩ thuật (E):

- Trẻ sử dụng các kĩ năng quan sát, ghi chép, thảo luận để tìm hiểu về ca nô.
4. Nghệ thuật (A):

- Trẻ biết vẽ, trang trí ca nô.
5. Toán học (M):

- Trẻ biết một số hình: thang, tam giác, tròn.
	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc, máy vi tính, loa.

- Video về ca nô, cách hoạt động của ca nô.

2. Đồ dùng của trẻ:   

- Video về ca nô, cách hoạt động của ca nô.

- Giấy A4, bút chì, bút sáp màu.
	1. E1: Gắn kết

- Cô cho trẻ xem hình ảnh ca nô và trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài.
2. E2 + E3: Khám phá và giải thích
- Lần 1: Cô cho trẻ tự khám phá sau đó lên chia sẻ kết quả.

- Lần 2: Cô cho trẻ khám phá cùng với câu hỏi gợi ý của cô:
+ Con hãy nói về đặc điểm, cấu tạo của ca nô?

+ Ca nô chạy ở đâu?

+ Ca nô có công dụng gì?
- Lần 3: Cô cho trẻ xem video.

- Sau khi xem video, cô trò chuyện và thảo luận so sánh thuyền buồm và thuyền thúng.
3. E4: Áp dụng thực tế

- Cho trẻ vẽ và trang trí ca nô.
4. E5: Đánh giá

- Cô cho trẻ tự đánh giá trước

- Cô đánh giá và khen ngơi, tuyên dương trẻ.
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Sắp xếp theo quy tắc 3 loại đối tượng


	1. Kiến thức:           

- Trẻ hiểu cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

2. Kỹ năng:
- Trẻ biết sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc.

- Trẻ biết vận dụng quy tắc sắp xếp vào cuộc sống hàng ngày.

3. Thái độ:
- Thích tham gia hoạt động.
- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.


	1. Đồ dùng của cô

- Không gian lớp học sạch sẽ, gọn gàng

- Rổ có: 3 bông hoa, 3 chiếc lá, 3 quả cam

- Bảng, thước chỉ

- Nhạc, máy vi tính, loa.

2. Đồ dùng của trẻ:   

- Trang phục, đầu tóc gọn gàng.
- Mỗi trẻ có: 3 bông hoa, 3 chiếc lá, 3 quả cam


	1.Ổn định tổ chức: 

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức
* Ôn cách sắp xếp của 2 đối tượng:

- Cô yêu cầu trẻ xếp hàng theo quy tắc 1 bạn nam - 1 bạn nữ - 1 bạn nam – 1 bạn nữ.

- Cô cho trẻ nhận xét về cách xếp hàng. 

- Cô chốt: 1 bạn nam – 1 bạn nữ lặp lại 1 bạn nam – 1 bạn nữ là sự sắp xếp của 2 loại đối tượng.

* Dạy trẻ quy tắc sắp xếp của 3 loại đối tượng:

- Cô cho trẻ đi lấy rổ về chỗ và yêu cầu trẻ xem có gì trong rổ.

+ Sắp xếp theo mẫu của cô:

> Lần 1: Cô xếp hoa – lá – quả, hoa – lá – quả, hoa – lá – quả

- Cô cho trẻ nhận xét về cách xếp của cô

- Cô cho cả lớp đọc

- Cô chốt: với cách xếp hoa – lá – quả lặp đi lặp lại theo 1 trình tự nhất định gọi là cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

- Cô cho trẻ xếp theo mẫu của cô.

> Lần 2: Cô xếp: hoa – lá– lá – quả, hoa – lá– lá – quả, hoa – lá– lá – quả

- Cô cho trẻ nhận xét về cách xếp của cô

- Cô cho cả lớp đọc

- Cô chốt: Với cách xếp: hoa - lá – lá – quả lặp đi lặp lại theo 1 trình tự nhất định gọi là cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

- Cô cho trẻ xếp theo cô

> Lần 3: Cô xếp: hoa – lá – quả – quả, hoa – lá – quả – quả, hoa – lá – quả – quả.
- Cô cho trẻ nhận xét về cách xếp của cô

- Cô cho cả lớp đọc

- Cô chốt: Với cách xếp hoa - lá – quả – quả lặp đi lặp lại theo 1 trình tự nhất định gọi là cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

- Cô mời 1 trẻ lên bảng xếp và cả lớp xếp theo

- Cô chốt: Có rất nhiều cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng. Sự sắp xếp được lặp đi lặp lại theo 1 trình tự của 3 loại đối tượng gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

+ Sắp xếp theo ý thích của trẻ:

- Cô cho trẻ tự sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc tùy thích. 

- Cô cho trẻ đọc

- Cô nhận xét cách sắp xếp của trẻ.

*Trò chơi luyện tập:

+ Trò chơi 1 “Ai thông minh”:

Cô cho trẻ gắn ảnh còn thiếu để được 1 quy tắc sắp xếp của 3 loại đối tượng.

+ Trò chơi 2:

Cô cho trẻ đi tìm xung quanh lớp các đồ vật được sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.

3. Kết thúc

- Hỏi lại trẻ vừa được tìm hiểu về cái gì.

- Nhận xét, tuyên dương trẻ.
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Nhận biết các buổi trong ngày


	1. Kiến thức:           

- Trẻ nhận biết xác định và gọi đúng tên các buổi trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối
- Trẻ biết thứ tự thời gian trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối

- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi của các trò chơi: Bạn nào nhanh hơn, Nghe bài hát đoán tên buổi
2. Kỹ năng:

- Trẻ mô tả được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
- Trẻ chơi thành thạo trò chơi: Bạn nào nhanh hơn, Nghe bài hát đoán tên buổi.

3. Thái độ:
- Thích tham gia hoạt động 

- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.


	1. Đồ dùng của cô

+ 4 hình ảnh vẽ cảnh sinh hoạt các buổi
+ Slide hình ảnh mặt trời các buổi
+ Bài hát: Gà gáy le te, đi học về, thể dục sáng, giờ ăn đến rồi, chúc bé ngủ ngon. 
+ Đồng hồ
2. Đồ dùng của trẻ:   

- Trang phục gọn gàng.
	1.Ổn định tổ chức: 

- Cô đọc câu đố: 
                         “ Mọc ở phương Đông
                            Tỏa ánh nắng hồng
                            Long lanh sương sớm”
                                                                Là gì?
- Vậy các con có biết ông mặt trời mọc vào buổi nào không? (Buổi sáng)
- Cô gọi 2-3 trẻ trả lời

2. Phương pháp, hình thức tổ chức
*/ Cô cho trẻ quan sát slide hình ảnh cảnh thiên nhiên buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và đàm thoại:
+ Cô đố các con, đây là bức tranh về buổi nào? (buổi sáng)
+ Vì sao con biết đây là buổi sáng? (ánh nắng mặt trời vừa mọc ló dạng, những hạt sương)
+ Buổi sáng, các con thức dậy lúc mấy giờ? Các con làm gì vào mỗi buổi sáng?
+ Ba mẹ của các con làm gì?
+ Đến trường các con tham gia vào những hoạt động gì vào buổi sáng? (tập thể dục, ăn sáng, học và chơi)
Cô giới thiệu cho trẻ buổi sáng bắt đầu từ 6h đến 9h
- Cô mở slide hình ảnh buổi trưa và hỏi trẻ:
+ Đây là bức tranh về buổi nào?
+ Buổi trưa thì bầu trời như thế nào? (nắng chói chang)
+ Khi ra đường vào buổi trưa thì chúng ta phải làm gì? (đội mũ, che dù)
+ Buổi trưa các con làm gì? (Ăn trưa, ngủ trưa)
- Cô khái quát lại câu trả lời của trẻ và giới thiệu buổi trưa thời gian bắt đầu từ khoảng 10h đến 2h chiều. Đó là thời gian kết thúc buổi trưa.
+ Sau buổi trưa là buổi gì? (Buổi chiều)
+ Buổi chiều các con thuờng làm gì?
+ Mấy giờ các con được về?
- Cô mở slide cảnh buổi chiều và hỏi trẻ:
+ Ông mặt trời buổi chiều như thế nào?
+ Buổi chiều về các con làm gì? (Tắm, ăn chiều)
- Cô khái quát: Buổi chiều là lúc ông mặt trời xuống thấp, những tia nắng nhạt dần, gọi là cảnh hoàng hôn.
- Sau buổi chiều là buổi nào cả lớp?
- Vì sao con biết đó đó là buổi tối?
- Tối đến các con làm gì? (xem ti vi, đi ngủ)
- Cô khái quát buổi tối bầu trời có màu đen, có trăng, sao, muốn nhìn mọi vật xung quanh phỉa dùng đèn thắp sáng?
- Vậy một ngày có mấy buổi? Thứ tự các buổi trong ngày?
- Cô cho 2- 3 trẻ trả lời.
- Cô cho cả lớp đọc to tên các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
*/Trò chơi :

+ Trò chơi 1: “ Bạn nào nhanh hơn”
- Cách chơi: Cô treo hình ảnh các hoạt động của các buổi lên bảng sau đó cho trẻ gọi tên các buổi đó và sắp xếp theo thứ tự các buổi trong ngày. Bạn nào giơ tay nhanh hơn thì bạn đó được quyền trả lời.
+ Trò chơi 2: Nghe bài hát đoán tên buổi 
- Cách chơi: Cô mở bài hát cho trẻ nghe và đoán bài hát nằm trong buổi nào, cả lớp cùng đọc to tên buổi.

3. Kết thúc

- Nhận xét, tuyên dương trẻ.

	Lưu ý
	Năm học 2024-2025
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
	Năm học 2025-2026
............................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

	Chỉnh sửa
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Làm xe đạp đặc biệt
(Áp dụng phương pháp steam)


	1. Khoa học.

- Biết được đặc điểm cấu tạo, cách hoạt động và công dụng của xe đạp.
2. Công nghệ.

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ nghiên cứu làm ra xe đạp.

3. Kĩ thuật.

Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành xe đạp đặc biệt theo ý tưởng của trẻ.

4. Nghệ thuật.

Vẽ thiết kế xe đạp đặc biệt, trang trí xe đạp.
5. Toán.

- Trẻ được đo độ dài, so sánh chiều dài và chiều cao.

	1. Đồ dùng của cô
- Tranh ảnh về xe đạp.

- Video về xe đạp.

2. Đồ dùng của trẻ
- Ống hút, que đè lưỡi, cành cây khô, bang dính 2 mặt, dây chun, băng dính trắng.
- Đồ dùng góc steam.

	1. Hỏi xác định vấn đề

- Cô hỏi lại trẻ về tâm sự của bạn xe đạp trong câu chuyện ở buổi học trước, yêu cầu trẻ nói lên cách giải quyết của mình giúp bạn xe đạp. Cô và trẻ thống nhất làm chiếc xe đạp đặc biệt.
- Xe đạp đặc biệt cần đảm bảo: chắc chắn, có thể đứng vững hơn, chở đc nhiều đồ hơn.
2. Ý tưởng

- Cô cho trẻ suy nghĩ ý tưởng làm xe đạp
- Cho trẻ trình bày ý tưởng làm xe đạp 
- Cô sử dụng hệ thống câu hỏi:

+ Con sử dụng nguyên vật liệu nào để làm xe đạp?

+ Con sẽ làm chiếc xe đạp đặc biệt ở điều gì?

+ Con sẽ thực hiện như thế nào?

+ Để chiếc xe đạp đạt hiệu quả tổ con cần chú ý điều gì?

3. Thiết kế
- Trẻ về nhóm lựa chọn nguyên vật liệu trẻ cần dùng

- Cô cho trẻ vẽ bản thiết kế

4. Áp dụng

- Trẻ về nhóm thực hiện làm xe đạp theo bản thiết kế của mình.
- Giáo viên quan sát và trợ giúp nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.
5. Đánh giá

- Cô đánh giá và tuyên dương trẻ.
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